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ĐỀ BÀI


[bookmark: _GoBack]Học sinh lựa chọn đáp án đúng nhất của các câu sau:
Câu 1.Thế nào là lẽ phải?
A. Là bảo vệ ý kiến của mình đến cùng; không cần lắng nghe người khác.
B. Là những điều xuất phát từ lợi ích cá nhân đặt trên lợi ích chung.
C. Là làm những việc theo suy nghĩ của người khác, phù hợp với lợi ích chung của bản thân.
D. Là những điều được coi là đúng đắn, phù hợp với đạo lí phù hợp với lợi ích chung của xã hội.
Câu 2: Tôn trọng lẽ phải có ý nghĩa như thế nào?
A. Giúp cho con người có được những mối quan hệ tốt, dễ dàng thăng tiến trong công việc.
B. Giúp cho con người có thể mau chóng trở lên giàu có.
C. Giúp cho con người có cách ứng xử phù hợp, lành mạnh trong các mối quan hệ.
D. Giúp cho con người có thể dễ dàng tìm được những cơ hội để mau chóng có địa vị cao.
Câu 3: Trong các biểu hiện sau, biểu hiện nào thể hiện tôn trọng lẽ phải?
A. Chỉ làm những việc mình thích			
B. Tránh tham gia vào các việc không liên quan đến mình
C. Xa lánh, không chơi với những bạn bị khuyết tật	
D. Chấp hành tốt mọi nội qui nơi mình sống và học tập
Câu 4:Hành vi nào sau đây thể hiện tôn trọng lẽ phải?
A. Bực tức phê phán những người không cùng quan điểm
B. Gió chiều nào, che chiều ấy cố gắng không làm mất lòng ai
C. Không bao giờ dám đưa ra ý kiến của mình
D. Luôn lắng nghe ý kiến của người khác
Câu 5: Thế nào là liêm khiết?
A. Là phẩm chất đạo đức của con người thể hiện lối sống biết sẻ chia, thông cảm với người khác
B. Là phẩm chất đạo đức của con người thể hiện lối sống đoàn kết
C. Là phẩm chất đạo đức của con người thể hiện lối sống trong sạch, không hám danh, hám lợi
D. Là phẩm chất đạo đức của con người thể hiện lối sống đẹp, biết yêu thương con người
Câu 6: Liêm khiết có ý nghĩa như thế nào đối với con người và toàn xã hội?
A. Giúp cho đất nước tăng trưởng nhanh về kinh tế, con người nhanh chóng làm giàu
B. Giúp cho con người được sống thanh thản, góp phần xây dựng đất nước giàu đẹp văn minh hơn
C. Giúp cho mọi người đoàn kết, yêu thương lẫn nhau đất nước ngày càng trở lên giàu đẹp
D. Giúp cho con người có nhiều bạn bè trong cuộc sống và đất nước được hòa bình
Câu 7: Biểu hiện nào dưới đây thể hiện không liêm khiết?
A. Lên án những hành vi thiếu liêm khiết trong lao động
B. Luôn mong muốn làm giàu bằng tài năng và sức lực của mình
C. Làm bất cứ việc gì để đạt được mục đích của mình
D. Sẵn sáng giúp đỡ người khác khi họ gặp khó khăn
Câu 8: Biểu hiện nào dưới đây thể hiện sự liêm khiết?
A. Giả làm người khuyết tật đi ăn xin
B. Đút tiền cho cán bộ xã để làm hồ sơ hộ nghèo
C. Bác sỹ nhận phong bì của bệnh nhân
D. Giúp đỡ người khác mà không cần đền đáp
Câu 9: Thế nào là tôn trọng người khác?
A. Là tôn trọng những người có cùng dòng máu với mình
B. Là sự đánh giá đúng mức coi trọng danh dự, nhân phẩm và lợi ích của người khác
C. Là sự đánh giá mối quan hệ xã giao giữa hai hoặc nhiều người
D. Là sự đánh giá về nhân phẩm, đạo đức của mỗi người trong xã hội
Câu 10: Tự trọng có ý nghĩa như thế nào đối với mỗi người?
A. Giúp cho con người có nghị lực vượt qua khó khăn
B. Giúp cho con người có những chuẩn mực chung để rèn luyện
C. Giúp cho con người có được địa vị cao trong xã hội
D. Giúp con người luôn vui vẻ, hạnh phúc
Câu 11: Tôn trọng người khác có ý nghĩa như thế nào?
A. Giúp cho xã hội lành mạnh, trong sáng, tốt đẹp hơn
B. Giúp cho con người đỡ gặp khó khăn, rủi ro trong cuộc sống
C. Giúp cho con người có nhiều lựa chọn hơn khi cần giúp đỡ
D. Giúp con người có thể có nhiều mối quan hệ trong làm ăn, dễ dàng thăng tiến
Câu 12: Biểu hiện không tôn trọng người khác là?
A. Lắng nghe ý kiến góp ý của các bạn trong lớp
B. Đi nhẹ, nói khẽ khi vào bệnh viện
C. Giúp đỡ người khuyết tật
D. Cười nói to trong đám ma
Câu 13:Thế nào là tình bạn?
A. Là mối quan hệ xã giao giữa hai hoặc nhiều người
B. Là mối quan hệ thân thiết gắn bó giữa hai hoặc nhiều người
C. Là mối quan hệ thân thiết gắn bó giữa hai người nam và nữ
D. Là mối quan hệ thân thiết gắn bó giữa hai người cùng giới với nhau
Câu 14: Tình bạn có ý nghĩa như thế nào đối với con người?
A. Giúp con người có thể có nhiều mối quan hệ trong làm ăn, dễ dàng thăng tiến
B. Giúp cho con người cảm thấy ấm áp, tự tin, biết yêu cuộc sống hơn
C. Giúp cho con người có nhiều lựa chọn hơn khi cần giúp đỡ
D. Giúp cho con người đỡ gặp khó khăn, rủi ro trong cuộc sống
Câu 15: Tình bạn trong sáng, lành mạnh có những đặc điểm cơ bản nào?
A. Phù hợp với nhau về trang phục, cách sống		
B. Luôn luôn có nhau trong mọi hoàn cảnh
C. Phù hợp với nhau về quan niệm sống			
D. Luôn bao che cho nhau trong mọi hoàn cảnh
Câu 16:Biểu hiện của tình bạn trong sáng, lành mạnh là gì?
A. Rủ bạn nghỉ học chơi game
B. Hướng dẫn bạn làm những bài khó
C. Rủ bạn chơi ma túy
D. Giúp bạn nói dối cô giáo để nghỉ học
Câu 17: Hành vi nào sau đây thể hiện không tôn trọng lẽ phải?
A. Lắng nghe, tiếp thu ý kiến của mọi người, có thái độ nghiêm túc
B. Bảo vệ ý kiến của mình đến cùng, không cần lắng nghe ý kiến của người khác
C. Lên án, phê phán những việc làm sai trái
D.Chấp hành tốt mọi nội qui nơi mình sinh sống, học tập và làm việc
Câu 18: Các hành vi: Chơi ma túy, dùng thuốc lắc, buôn bán các chất gây nghiện là những hành vi như thế nào?
A. Không tôn trọng lẽ phải
B. Tôn trọng lẽ phải
C. Sống thực dụng
D. Sống vô cảm
Câu 19: Hành vi nào dưới đây là hành vi không tôn trọng lẽ phải?
A. Học sinh đi xe đạp đến trường
B. Dừng lại trước đèn đỏ
C. Học sinh phân loại rác theo qui định
D. Sử dụng tài liệu trong giờ kiểm tra
Câu 20: Trong các hành vi sau, hành vi nào thể hiện sự liêm khiết?
A. Trong giờ kiểm tra, phát hiện bạn giở tài liệu nhiều lần A đã báo cáo với giáo viên về trường hợp đó
B. Ông B thường xuyên biếu xén quà cáp, để nhanh được thăng tiến trong công việc
C. Để được vào công ty làm việc, ông K đã biếu Giám đốc rất nhiều quà đắt tiền
D. H thường xuyên mang quà đến nhà giáo viên để xin nâng điểm
Câu 21: Hành vi nào dưới đây biểu hiện trái với liêm khiết?
A. Ông T phê phán hành vi nhận hối lộ của cán bộ cùng cơ quan
B. Anh S nhận lỗi và trách nhiệm khi vô tình mắc sai lầm trong công việc
C. Ông R buôn bán hàng giả, hàng nhái nhằm thu lợi nhận cao
D. Chị P nhặt được của rơi đem trả lại người đánh mất 
Câu 22: Hành vi nào dưới đây thể hiện lối sống liêm khiết?
A. Làm giàu bằng tài năng và sức lực của chính bản thân mình
B. Lấy tài sản của tập thể về làm tài sản riêng
C. Sẵn sàng dùng tiền bạc để biếu xén
D. Làm bất cứ việc gì để đạt được mục đích
Câu 23:Hút thuốc lá và hà hơi vào mặt người khác, đặc biệt là phụ nữ có thai thể hiện hành vi?
A. Coi thường người khác
B. Tôn trọng người khác
C. Không tôn trọng người khác
D. Xỉ nhục người khác
Câu 24: Nhận định nào sau đây không đúng khi bàn về tôn trọng người khác?
A. Có tôn trọng người khác mới nhận được sự tôn trọng của người khác với mình
B. Người biết tôn trọng người khác là người có văn hóa
C. Biết tôn trọng người khác sẽ giúp nâng cao phẩm giá của bản thân
D. Chỉ tôn trọng người khác khi bản thân nhận được lợi ích từ họ
Câu 25: Hành vi của bạn nào dưới đây thể hiện thiếu tôn trọng người khác?
A. Đi nhẹ, nói khẽ khi vào bệnh viện
B. Vứt rác đúng nơi qui định
C. Nói chuyện riêng trong giờ học
D. Nhận lỗi và nhận trạc nhiệm khi mắc sai lầm
Câu 26: Trong các hành vi sau, hành vi nào dưới đây thể hiện tình bạn trong sáng lành mạnh?
A. Chị Y và K hỗ trợ nhau cùng học tập
B. Anh Q chỉ giúp đỡ anh P là bạn của mình khi thấy có lợi
C. D có thái độ khinh thường với H vì nhà H nghèo khó
D. Anh G thường lợi dụng bạn thân của mình để thăng tiến trong công việc
Câu 27: Em sẽ làm những gì để xây dựng tình bạn trong lớp, trong trường?
A. Chỉ chơi với những bạn học giỏi trong lớp
B. Chỉ quan tâm chia sẻ với những bạn mà mình chơi thân
C. Những ai có thái độ tốt với mình thì sẽ chơi cùng
D. Luôn hòa đồng, chia sẻ với mọi người
Câu 28:Trong các hành vi sau, hành vi nào thể hiện không tôn trọng tình bạn?
A. Thường xuyên nhờ bạn cho mượn bài để chép mặc dù bạn không muốn
B. Thường xuyên chia sẻ niềm vui, nỗi buồn với bạn
C. Luôn động viên giúp đỡ bạn khi bạn gặp khó khăn
D. Tôn trọng và lắng nghe ý kiến của bạn
Câu 29:Trong cuộc tranh luận với các bạn trong lớp, em sẽ lựa chọn cách giải quyết nào sau đây để thể hiện là người tôn trọng lẽ phải?
A. Bảo vệ ý kiến của mình, không cần quan tâm đến ý kiến của người khác
B. Ý kiến nào được nhiều bạn đồng tình thì nghe theo
C. Lắng nghe ý kiến của bạn tự phân tích xem ý kiến nào hợp lý thì theo
D. Không bao giờ dám đưa ra ý kiến của mình
Câu 30: Nhận định nào sau đây là không đúng khi bàn về lẽ phải?
A. Tôn trọng lẽ phải là công nhận, ủng hộ và tuân theo những điều đúng đắn
B. Chỉ những người làm trong cơ quan nhà nước mới cần sống theo lẽ phải
C. Những người tuân theo lẽ phải là những người sống ngay thẳng
D. Tôn trọng lẽ phải khiến cho con người được kính trọng, yêu mến
Câu 31: Trong quá trình công tác tại cơ quan ông Tuân thường nhận tiền hối lộ để giúp người khác thăng tiến trong công việc, việc làm của ông Tuân thể hiện điều gì?
A. Là người biết quan tâm đến người khác
B. Là người biết giúp đỡ người khác khi họ gặp khó khăn
C. Là người không liêm khiết
D. Là người ngay thẳng, trung thực
Câu 32:Vụ án “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty cổ phần dệt Quế Võ và Chi nhánh Quỹ hỗ trợ phát triển Bắc Ninh nói lên điều gì ?
A. Sống không trong sạch, giả dối
B. Sống tiết kiệm
C. Sống thực dụng
D. Sống vô cảm
Câu 33: Trong giờ học Văn, khi cả lớp đang lắng nghe cô giáo giảng bài M ở dưới lớp vẫn nói chuyện riêng, khi cô giáo nhắc nhở M đã có thái độ hỗn láo với cô. Hành động của M thể hiện M là người như thế nào?
A. M là người biết tôn trọng người khác
B. M không biết tôn trọng người khác
C. M là người biết tôn trọng lẽ phải
D. M là người sống ích kỷ, hẹp hòi
Câu 34: Trong giờ ra chơi, bạn P cố tình không ra tập thể dục để đọc trộm nhật ký của H. Hành vi đó thể hiện bạn P là người như thế nào?
A. Người biết quan tâm đến người khác
B. Người biết chia sẻ cảm thông với bạn bè
C. Người biết đoàn kết giúp đỡ bạn bè
D. Người không biết tôn trọng người khác
Câu 35: Ở lớp P chỉ thích chơi với những bạn nhà giàu, học giỏi. Còn những bạn có hoàn cảnh khó khăn P thường chê bai, xa lánh.Việc làm của P thể hiện điều gì?
A.Tình bạn không trong sáng lành mạnh 
B.Tình bạn tri kỉ
C.Tình bạn trong sáng, lành mạnh
D.Tình đồng chí
Câu 36: A và H là bạn thân, gia đình A rất khá giả nên mỗi lần đi chơi A đều ngỏ ý muốn chi trả toàn bộ chi phí nhưng H không đồng ý và nói sẽ chia đôi để cả 2 cùng trả. Việc làm trên của H thể hiện điều gì?
A. H là người ngốc nghếch, không thông minh
B. H không coi A là bạn thân mà chỉ chơi xã giao
C. H là người biết coi trọng tình bạn
D. H là người keo kiệt, bủn xỉn
Câu 37: Hòa  là hoc sinh cuối cấp, cuối học kì I biết được điểm của mình chỉ thiếu một chút nữa sẽ được học sinh giỏi nên Hòa đã nhờ mẹ mang quà đến biếu cô giáo chủ nhiệm và có ý nhờ cô nâng điểm cho Hòa. Nhưng cô nhất quyết không nhận quà và từ chối nâng điểm cho Hòa.Theo em, nhận xét nào dưới đây là đúng?
A. Hành vi của Hòa và mẹ là đúng, hành vi của cô giáo thể hiện không liêm khiết 
B. Hành vi của Hòa và mẹ là sai, hành vi của cô giáo thể hiện đức tính liêm khiết 
C. Hòa là người nhanh nhẹn sống có mục đích, cô giáo là người sống giản dị
D. Hòa là người sống ngay thẳng, trung thực, hành vi của cô giáo thể hiện sự ích kỉ
Câu 38: Linh và Mai là bạn học cùng lớp với nhau, Linh học giỏi và rất hay giúp đỡ Mai trong học tập, nhưng Mai luôn cảm thấy khó chịu với Linh đặc biệt là khi Linh được điểm tốt, hoặc được người khác khen ngợi, vì vậy Mai luôn tìm cơ hội để đổ lỗi cho Linh. Nhận xét nào dưới đây là đúng khi nói về Mai?
A. Mai làm như vậy là đúng vì Linh có ý coi thường Mai
B. Mai làm như vậy là không đúng, hành vi đó thể hiện không tôn trọng người khác
C. Mai là người vô đạo đức và không có giáo dục
D. Mai là người ích kỉ, hẹp hòi chỉ biết đến bản thân mình
Câu 39: Khánh là học sinh lớp 8B. Bạn thường ăn quà vặt trong lớp và rất hay đùa nghịch trong giờ học. Nhận xét nào dưới đây là đúng về Khánh?
A. Khánh là người nhanh nhẹn, thông minh
B. Khánh là người không có sự tự tin
C. Khánh là người lười học, không chú ý học tập
D. Khánh là người không biết tôn trọng lẽ phải
Câu 40: Buổi sáng, do gia đình có việc bận nên mẹ đã đưa tiền cho Hoa tự đi ăn sáng. Trên đường đến trường Hoa tranh thủ vào cửa hàng tiện lợi để mua đồ ăn, tại đây Hoa gặp Mai cũng đang mua đồ nhưng do quên tiền ở nhà nên Mai định trả đồ ăn lại cửa hàng. Thấy vậy Hoa liền đề nghị sẽ trả tiền giúp Mai.Nhận xét nào dưới đây là đúng về Hoa?
A. Hoa là người có tinh thần đoàn kết, giúp đỡ bạn bè
B. Hoa là người tự kiêu, tự đại
C. Hoa là người keo kiệt bủn xỉn
D. Hoa là người biết giúp đỡ người khác
----- Hết -----
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Mỗi câu trả lời đúng học sinh được 0.25 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	D
	C
	D
	D
	C
	B
	C
	D
	B
	A

	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	A
	D
	B
	B
	C
	B
	B
	A
	D
	A

	Câu
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30

	Đáp án
	C
	A
	C
	D
	C
	A
	D
	A
	C
	B

	Câu
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40

	Đáp án
	C
	A
	B
	D
	A
	C
	B
	B
	D
	A


	BGH duyệt
	TT/NT chuyên môn duyệt
	Người ra đề

	(Đã kí)
Đỗ Thị Thu Hương
	(Đã kí)
Phạm Thị Thanh Hoa
	(Đã kí)
Nguyễn Thị Lan Anh







